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Đề khảo sát gồm 02  trang
PHẦN LỊCH SỬ
I.Trắc nghiệm (2,0 điểm). 
Chọn đáp án đúng nhất cho những câu hỏi sau
Câu 1. Giai cấp công nhân quốc tế ra đời trong thời gian nào?
A. Những năm 30- 40 của thế kỉ XIX              B. Những năm 40- 50 của thế kỉ XIX
C. Những năm 50- 60 của thế kỉ XIX              D. Những năm 60- 70 của thế kỉ XIX
Câu 2. Năm 1842, chính quyền Mãn Thanh đã ký với thực dân Anh bản Hiệp ước gì?
A. Hiệp ước Nhâm Tuất. 				B. Hiệp ước Nam Kinh
C. Hiệp ước Tân Sửu				D. Hiệp ước Bắc Kinh
Câu 3. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam những năm 60 của thế kỉ XIX như thế nào?
A. Kinh tế, xã hội khủng hoảng nghiêm trọng.
B. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ.
C. Tài chính cạn kiệt, nhân dân đói khổ.
D. Mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc gay gắt.
Câu 4. Năm 1858, khi xâm lược thực dân Pháp đã tấn công nơi nào đầu tiên tại Việt Nam?
A. Huế. 						B. Gia Định
C. Hà Nội						D. Đà Nẵng
Câu 5. Ai là người chỉ huy cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883- 1892)?
A. Tôn Thất Thuyết. 				B. Nguyễn Thiện Thuật.
C. Phan Đình Phùng.				D. Cao Thắng.
Câu 6. Mục tiêu chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Yên Thế là
A. bảo vệ cuộc sống tự do.
B. giữ đất, giữ làng.
C. bảo vệ độc lập dân tộc.
D. giữ đấtm giữ làng, bảo vệ cuộc sống tự do.
Câu 7. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam làm cho kinh tế Việt Nam xuất hiện yếu tố gì mới?
A. Kinh tế TBCN từng bước được du nhập vào Việt Nam.
B. Kinh tế TBCN phát triển mạnh ở Việt Nam.
C. Kinh tế TBCN phát triển bền vững ở Việt Nam.
D. Kinh tế TBCN phát triển và phá vỡ nền kinh tế phong kiến ở Việt Nam.
Câu 8. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào?
A. 1895 - 1918                              B. 1896 - 1914  
C. 1897 - 1914                              D. 1898 - 1918
II.Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1 (1.5 điểm). Vì sao Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng là điểm mở đầu cho quá trình xâm lược Việt Nam? 
Câu 2 (1,5 điểm). Bằng sự hiểu biết của em về phong trào chống Pháp trong những năm 1885- 1896, em hãy:
a. So sánh cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?
b. Từ sự thất bại của phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế, có thể rút ra bài học gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
PHẦN ĐỊA LÍ
I. Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất cho những câu hỏi sau
Câu 1.Đâu là biểu hiện của thoái hóa đất?
A. Đất trở nên giàu dinh dưỡng
B. Nguy cơ hoang mạc hóa giảm
C. Diện tích đất phèn, đất mặn có xu hướng ngày càng tăng
D. Diện tích đất phèn, đất mặn có xu hướng ngày càng giảm
Câu 2. Nhóm đất mùn trên núi phân bố rải rác ở
A. các vùng núi có độ cao khoảng 1700 đến 1800 m trở lên.
B. các vùng núi có độ cao khoảng 1600 đến 1700 m trở lên.
C. các vùng núi có độ cao khoảng 1600 đến 1700 m trở xuống.
D. các vùng núi có độ cao khoảng 1500 đến 1600 m trở lên.
Câu 3. Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố:
A. Rộng khắp trên cả nước.         B. Vùng đồi núi
C. Vùng đồng bằng                      D. Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển, ven các đảo
Câu 4. Vì sao thảm thực vật rừng ở Việt Nam rất đa dạng về kiểu hệ sinh thái?
A. Sự phong phú đa dạng của các nhóm đất.
B. Vị trí nằm ở nơi giao lưu của các luồng di cư sinh vật.
C. Địa hình đồi núi chiểm ưu thế và phân hóa phức tạp.
D. Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa phức tạp với nhiều kiểu khí hậu.
Câu 5. Nước nào dưới đây không chung Biển Đông với Việt Nam?
A. Hàn Quốc                                                     B. Ma-lay-xia
C. Trung Quốc                                                  D.In-đô-nê-xi-a
Câu 6. Vùng nội thuỷ là
A.Vùng biển có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển
B. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, có chiều rộng 12 hải lí tính từ ranh giới ngoài của lãnh hải.
C. Vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải Việt Nam, hợp với lãnh hải thành một vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.
D. Vùng nước tiếp giáp với bờ biển, ở phía trong đường cơ sở và là bộ phận lãnh thổ của Việt Nam
Câu 7. Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại:
A. Nhật triều không đều                    
B. Bán nhật triều đều
C. Nhật triều đều                         
D. Bán nhật không đều triều đều
Câu 8. Đâu không phải là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành vận tải đường biển của nước ta?
A. Có nhiều bãi triều, đầm phá ven biển
B. Nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng.
C. Ven biển có nhiều vũng vịnh rộng, kín gió.
D. Có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.
II. Tự luận
Câu 1(1,5 điểm). Trình bày sự phân bố, đặc điểm và giá trị sử dụng của nhóm đất phù sa ở nước ta.
Câu 2.(1,5 điểm). 
Em hãy cho biết khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì?
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